
Chỉ tiêu ĐVT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dự kiến 

2020

Thực 

hiện 

2016-

2020

Thực 

hiện 

2011-

2020

2025 2030

Số lượng

hồ chứa

thủy lợi

Hồ 6,313  6,313    6,317     6,322     6,325     6,327     6,329     6,331     6,334     6,336   6,339     6,342     6,336    6,330   

Tổng

dung tích 
Triệu m3 10,612  12,117   12,396   12,461   12,548   13,200   13,501   13,542   14,500 14,775   15,049   14,273  13,409 

Tổng 

năng lực 

tưới của 

hệ thống 

thủy lợi

1000ha

     3,842      3,949     4,062 

Tổng 

năng lực 

tiêu của 

hệ thống 

thủy lợi

1000ha

Tỷ lệ DT 

gieo 

trồng cây 

hàng năm 

được tưới

%

       64           65           67           68           69           70           72 69          70          71        72          73          71         70        80   85      

Tỷ lệ DT 

gieo 

trồng cây 

hàng năm 

được tiêu

%

       79           80           81           82           83           83           84           85 85          85        85          86          85         84        87   90      

Năng lực 

tưới tăng 

thêm

1000ha        20 

          30           44           12           21           39           35 21          18          15        10          10          74         225      20   20      

PHỤ LỤC 4. KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN THỦY LỢI 2009- 2020, KẾ HOẠCH ĐẾN NĂM 2030



Chỉ tiêu ĐVT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dự kiến 

2020

Thực 

hiện 

2016-

2020

Thực 

hiện 

2011-

2020

2025 2030

Năng lực 

tiêu tăng 

thêm

1000ha        32 

          35           14           12           46           13           15 24          16          10        10          10          70         170      16   16      

Hiệu suất

phục vụ

tưới của

các công

trình thủy

lợi

%        74           76           76           77           78           79           80           76           78 82          85   90      

Hiệu suất

phục vụ

tiêu của

các công

trình thủy

lợi

%        88           88           89           89           89           90           90           90           90 91          93   95      

Tỷ lệ dân

số nông

thôn

được sử

dụng

nước hợp 

% 78         78          80          82          85          85          87          88          89        90          92          100    

Ghi chú:

- Số lượng hồ chứa thủy lợi: Chỉ tính các hồ có dung tích >50.000 m3 hoặc chiều cao đập > 5m.

- Tổng năng lực tưới của hệ thống thủy lợi: Chỉ thống kê được số liệu năm 2013 theo kết quả điều tra đã được công bố. Năm 2017 là số liệu ướng tính (đang rà soát kết quả điều 

tra, chưa có số liệu chính thức).

- Tổng năng lực tiêu của hệ thống thủy lợi: Không có số liệu điều tra.


